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     N NH N   N KHU VỰC 1 - PHÚ THỌ 
 

-                                            

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh Tuấn 

+ Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Chín và ông Trần Đình Đậu. 

-   ư ký    ê   òa: Ông Nguyễn Thế Vinh - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 1 - 

Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Phú Thọ, tham gia phiên tòa: Bà 

Đỗ Thị Thanh Vân - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22 tháng 7 năm 2025, t   tr  s  To   n nh n   n khu vực 1 - Phú Thọ 

  t    s  th m   n  kh   v   n hình sự th   ý số: 45/2025/TLST-HS ngày 23/5/2025; 

theo Quyết định đư  v  án ra xét x  số: 49/2025/QĐXX-HS ngày 05/6/2025, và Quyết 

định hoãn phiên tòa ngày 30/6/2025, đối với: 

* Bị cáo: 

Họ và tên: Lê Văn  uấn, sinh ngày 03/7/1987; 

N    ư trú: Tổ 2A, khu Quế Tr o, phường Dữu Lâu (nay là phường Việt Trì), tỉnh 

Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao 

động tự  o; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Lê Văn Sỹ, s nh năm 1960 (đã  hết) và 

bà Nguyễn Thị Quyền, sinh năm 1961; Vợ Bùi Thị Thuận, s nh năm 1991 v   ó 02 con, 

lớn s nh năm 2013, nhỏ s nh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt t m giam từ 

n  y 26/12/2024 đến n  y 06/5/2025, đượ  th y đổi biện ph p n ăn  hặn là Bảo  ĩnh. 

Hiện bị cáo đ n  t i ngo i t   n    ư trú, (Có mặt). 

* Bị hại: Anh Phạm Xuân Thao, sinh năm 1992; 

Địa chỉ: Khu 2, xã Vĩnh L i, huyện Lâm Thao (nay là xã Bản Nguyên), tỉnh Phú 

Thọ, (Có mặt). 

* N ười có quyền lợi,    ĩa vụ liên quan  ến vụ án:  

Chị Bùi Thị Thuận, sinh năm: 1991 (là vợ bị cáo Tuấn) 

Địa chỉ: Tổ 2A, khu Quế Tr o, phường Dữu Lâu (n y    phường Việt Trì), tỉnh 

Phú Thọ, (Có mặt). 

 

 
 



NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Khoản  15   ờ 45 phút n  y 18/05/2024, t    ư n  sản  uất 1 

C n  ty TNHH C n  n hệ Cosmos 1, đị   hỉ: Khu C n  n h ệp Thuỵ V n,  ã Thuỵ 

V n, th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ, (Nay là phườn  N n  Tr n , tỉnh Phú Thọ), do 

m u thuẫn tron  qu  trình   m v ệ , Lê Văn Tuấn, s nh năm: 1987, HKTT: Khu Quế 

Tr o, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Nay là phườn  V ệt Trì, tỉnh 

Phú Thọ) và Ph m Xu n Th o, s nh năm 1992, HKTT: Xã Vĩnh L  , huyện L m Th o, 

tỉnh Phú Thọ (Nay là  ã Bản N uyên, tỉnh Phú Thọ)  ảy r  to t ến   ã  nh u. Tuấn  ầm 

 h ế  mũ   n  nh n bằn  nhự  m u   nh đ n  độ  trên đầu n m về hướn   ủ  Th o 

nhưn  kh n  trún ,  ả h     o v o  ùn  t y đấm v o mặt  ủ  nh u, Tuấn bị 01 (một) vết 

 ướ  02 m bên  ò m  phả , 01 (Một)  ết  ướ   hảy m u t   sốn  mũ  kí h thướ  01 m, 

còn Th o kh n  bị thư n  tí h  ì. S u đó, Tuấn v  Th o đượ  mọ  n ườ  tron   ư n  

  n n ăn nên sự v ệ  đã  ừn     . Kh  hết   ờ   m, Tuấn hẹn Th o r  n o   C n  ty để 

  ả  quyết m u thuẫn thì Th o đồn  ý. S u kh  r  khỏ    n  ty Cosmos 1, Lê Văn Tuấn 

đã đến     h n  t p ho   ủ  b  Phùn  Thị Th nh, s nh năm: 1974, đị   hỉ: Khu 4,  óm 

Nộ ,  ã Thuỵ V n, th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ (Nay là phườn  N n  Tr n , tỉnh 

Phú Thọ) mu  một  on   o     27  m,  ó phần  hu     o bằn  nhự  m u đen     10 m, 

 ưỡ  bằn  k m  o   m u trắn      17 m, đầu mũ    o nhọn,  ất   ấu tron  tú  quần bên 

tr  , vớ  m   đí h nếu bị Th o tấn   n  thì sẽ s    n  để  hốn  trả. Khoản  16   ờ, 

Tuấn qu y về khu vự   ổn    n  ty Cosmos 1 thì  ặp Th o nên bảo Th o đ  r  khu vự  

bên n o   để nó   huyện. Th o đồn  ý v  đ  theo Tuấn r  khu vự  bã  đất trốn  bên 

  nh đườn  Trườn  Ch nh thuộ  độ  4,  ã Thuỵ V n, th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(Nay là phườn  N n  Tr n , tỉnh Phú Thọ). Ngoài ra,  òn  ó N uyễn K ên Chun , s nh 

năm: 1985, HKTT: Tổ 5, khu Bảo Đ , phườn  Dữu L u, th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú 

Thọ (Nay là phườn  V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ); N uyễn N ọ  L n, s nh năm: 1981, 

HKTT: Khu T ên Phú, phườn  T ên C t, th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ (Nay là 

phườn  Th nh M ếu, tỉnh Phú Thọ); H  Huy M nh, s nh năm: 1992, HKTT: Xã G   

Đ ền, huyện H  Ho , tỉnh Phú Thọ (Nay là  ã H  Hò , tỉnh Phú Thọ); T  N ọ  Đo n, 

s nh năm: 1979, HKTT: Độ  4,  óm Nộ ,  ã Thuỵ V n, th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú 

Thọ (Nay là phườn  N n  Tr n , tỉnh Phú Thọ); Đặn  Chun  K ên, s nh năm: 1990, 

HKTT: Khu 1,  ã C o X , huyện L m Th o, tỉnh Phú Thọ (Nay là  ã Bản N uyên, tỉnh 

Phú Thọ); N uyễn H o Phú, s nh năm: 1989, HKTT: Khu H  L ễu, phườn  G   C m, 

th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ (Nay là phườn  V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ); N uyễn Văn 

Huấn, s nh năm: 1985, HKTT: Độ  9,  ã C o Đ  , huyện Vĩnh Tườn , tỉnh Vĩnh Phú  

(Nay là xã Vĩnh Th nh, tỉnh Phú Thọ) đều      n  nh n   m  ùn   ư n  sản  uất vớ  

Tuấn v  Th o t   C n  ty Cosmos 1 đ   ùn . Đến n  , Tuấn v  Th o  ựn   e m y bên 

 ề đườn  để v o khu vự  đất trốn  nó   huyện. Qu  trình nó   huyện, Th o v  Tuấn hò  

  ả  vớ  nh u v  thốn  nhất kh n   òn m u thuẫn vớ  nh u nữ , s u đó  ả h   đ  r  khu 

vự  để  e để đ  về. Kh  Tuấn đ  đến khu vự  vỉ  hè  ủ  đườn  Trườn  Ch nh thì 

N uyễn K ên Chun  nó  vớ  Tuấn: “Chúng mày đánh nhau chỉ có mõm”. Tuấn trả  ờ : 

“Một với một thì có gì đâu” đồn  thờ  t ến     s t vớ  Chun . Chun  nó : “Mày thích 



gì”?, đồn  thờ  t y phả  nắm v o  ổ t y tr    ủ  Tuấn, t y tr   đấm 01 ph t v o mặt 

Tuấn. Lú  n y, t y tr    ủ  Tuấn vẫn đ n    ữ  on   o tron  tú  quần bên tr   để kh n  

 ộ  on   o r  n o  . Chun  thấy vậy đã  ùn  h   t y   ữ  hặt h    ổ t y  ủ  Tuấn, h   

n ườ  đứn  đố    ện nh u,   ằn   o,    đ y vớ  nh u. Tron  qu  trình   ằn   o, Tuấn 

 ùn  t y tr   rút  on   o  ất   ấu tron  tú  quần bên tr   r ; mũ    o hướn   uốn  mặt 

đườn ,  ưỡ    o hướn  v o  ẳn  t y tr   tr    ủ  Tuấn. Thấy Tuấn rút  on   o r , Chun  

 ùn  h   t y nắm   ữ  hặt  ổ t y tr    ủ  Tuấn v   ả h   t ếp t     ằn   o,    đ y. Quá 

trình   ằn   o vớ  Tuấn, Chun  bị n ã n    về phí  s u, phần  ưn  nằm  ướ  mặt 

đườn , h   t y vẫn nắm  hặt t y tr    ủ  Tuấn và k o Tuấn theo hướn  n ã  ủ  mình. 

Chun   o  h n phả   ên đ p v o n ườ  Tuấn, đồn  thờ   ú  n y h   t y Chun  vẫn nắm 

  ữ  ổ t y tr   đ n   ầm   o  ủ  Tuấn thì phần  ưỡ    o kề s t v o khoeo  h n  ủ  

Chun . Chun  đ p trún  v o n ườ   ủ  Tuấn   m Tuấn bị  ù  về phí  s u. Chun  bu n  

t y  ủ  Tuấn r  đồn  thờ  kh   o  h n phả      thì phần khoeo  h n phả   ủ  Chun  

trún  v o phần  ưỡ    o Tuấn đ n   ầm   t y tr   kh ến Chun  bị 01 vết thư n    

khoeo  h n phả . S u kh  Tuấn bị Chun  đ p  ù  về phí  s u, Ph m Xu n Th o đã   o 

v o từ phí  s u  ủ  Tuấn,  ùn  h   tay  m v o n ườ  Tuấn kh ến Tuấn bị  hú  đầu 

 uốn  đất, t y tr   vẫn  ầm  on   o như  ú  trướ . Tuấn nhìn đượ  phần  h n  ủ  n ườ  

phí  s u mình v  nhận r  đó    Th o, Tuấn  o y n ườ  từ tr   s n  phả  đồn  thờ  vun  

t y tr   đ n   ầm   o vòn  r  phí  s u từ tr   qu  phả , từ trên  uốn   ướ  về phí  Th o 

  m phần mũ    o v   ưỡ    o trúng v o vùn   ổ bên phả   ủ  Th o, gây ra 01 (Một) vết 

thư n    vùn   ổ bên phả   ủ  Th o,  hảy nh ều m u. Chun  t ếp t     o v o   ằn   o 

vớ  Tuấn v  quật Tuấn n ã  uốn  đườn . Tuấn tho t r  đượ  v   h y trên đườn  

Trườn  Ch nh về hướn  đ  độ  6,  ã Thuỵ V n, th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ (Nay 

là phườn  N n  Tr n , tỉnh Phú Thọ)    h khoản  20 m t thì  ừn      n ồ   uốn  v  

bỏ  on   o trên t y tr    uốn  bã   ỏ ven đườn . S u đó, Tuấn qu y     n    ảy r  sự 

v ệ  thì đượ  b ết Th o bị thư n  đượ  đư  đ  Bệnh v ện  ấp  ứu, Tuấn đã đến C n   n 

 ã Th y V n khai báo h nh v  v  ph m  ủ  bản th n. 

 Hậu quả: Thao bị thư n    vùn   ổ bên phả  đượ  mọ  n ườ  đư  đ   ấp  ứu t   

Bệnh v ện đ  kho  tỉnh Phú Thọ s u đó  huyển đến Bệnh v ện Hữu N hị V ệt Đứ  t   

th nh phố H  Nộ  để đ ều trị. Chun  bị thư n    khoeo  h n bên phả , tự đ  v o bệnh 

v ện đ  kho  V ệt Đứ  t   th nh phố V ệt Trì để đ ều trị. Tuấn bị 01 (Một) vết  ướ  kí h 

thướ : 2 m bên  ò m  phả ; 01 (Một) vết  ướ   hảy m u   sốn  mũ  kí h thướ : 01 m; 

01 (Một) vết thư n   hảy m u    òn  b n t y tr   kí h thướ : 2  m, 01 (Một) vùn   ướ  

  khuỷu t y tr   kí h thướ : 2 m   1 m. 

 N  y 14/6/2024, C  qu n Cảnh s t đ ều tra- Công an thành phố Việt Trì đã r  

Quyết định trưn   ầu    m định tỷ lệ tổn thư n     thể đối với Nguyễn Kiên Chung. 

Anh Chung đã  ó đ n k ên quyết từ chố  đ     m định tỷ lệ tổn thư n     thể. Ngày 

19/6/2024, C  qu n CSĐT- Công an thành phố Việt Trì đã r  quyết định dẫn giải, 

nhưn   nh Chun  kh n   hấp hành quyết định dẫn giải và cam kết tự chịu trách nhiệm 

về tính m ng, sức khoẻ của bản thân. 

N  y 22/7/2024, C  qu n Cảnh s t đ ều tra- Công an thành phố Việt Trì đã r  

Quyết định trưn   ầu    m định tỷ lệ tổn thư n     thể đối vớ  Lê Văn Tuấn. Tuấn đã 

 ó đ n k ên quyết từ chố  đ     m định tỷ lệ tổn thư n     thể. Ngày 05/8/2024, C  



qu n CSĐT- Công an thành phố Việt Trì đã r  quyết định dẫn giả , nhưn  Tuấn không 

chấp hành quyết định dẫn giải và cam kết tự chịu trách nhiệm về tính m ng, sức khoẻ 

của bản thân. 

N  y 05/8/2024, C  qu n  ảnh s t đ ều tra- Công an thành phố Việt Trì đã r  quyết 

định trưn   ầu    m định tỷ lệ tổn thư n     thể đối với Ph m Xuân Thao. T i Kết luận 

   m định tổn thư n     thể trên n ười sống số: 135/KLTTCT-TTPY ngày 13 tháng 8 

năm 2024  ủa Trung tâm pháp y- S  Y tế tỉnh Phú Thọ đối với: Ph m Xuân Thao, sinh 

năm: 1992, HKTT: Khu 2,  ã Vĩnh L i, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ kết luận: “Tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của anh Phạm Xuân Thao là: 34 % (Ba mươi bốn phần 

trăm). 

- Cơ chế hình thành thương tích: 

+ Vết sẹo vùng cổ bên phải; Tổn thương vận động dây thần kinh mũ chi trên bên 

phải; Tổn thương tĩnh mạch cảnh bên phải: Do tác động của vật sắc gây nên. 

+ Vết sẹo mặt trong đùi phải: Do bác sỹ làm phẫu thuật để điều trị.”. 

Căn  ứ v o đ n đề nghị    m định bổ sung của anh Ph m Xuân Thao, ngày 

10/12/2024, C  qu n  ảnh s t đ ều tra- Công an thành phố Việt Trì đã r  quyết định 

trưn   ầu    m định bổ sung tỷ lệ tổn thư n     thể đối với Ph m Xuân Thao. T i Kết 

luận    m định bổ sung tổn thư n     thể trên n ười sống số: 234/KLTTCT-TTPY ngày 

18/12/2024, của Trung tâm pháp y- S  y tế tỉnh Phú Thọ kết luận: “Tổng tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể của anh Phạm Xuân Thao sau khi giám định bổ sung là: 39 % 

(Ba mươi chín phần trăm).  

Cơ chế hình thành thương tích anh Phạm Xuân Thao tại bản giám định tổn thương 

cơ thể trên người sống số 135/KLTTCT-TTPY ngày 13/8/2024, của Trung tâm pháp y đã 

trả lời Cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì. 

Cơ chế hình thành vết sẹo cổ phải, cánh tay phải, cẳng chân: Do bác sỹ làm phẫu 

thuật để điều trị.” 

 Ngày 13/9/2024, C  qu n Cảnh sát đ ều tra- Công an thành phố Việt Trì đã t ến 

hành thực nghiệm đ ều tra. Quá trình thực nghiệm     định lời khai củ  Lê Văn Tuấn, 

Ph m Xuân Thao và Nguyễn Kiên Chung là phù hợp với dấu vết t i hiện trường, đặc 

đ ểm hung khí v  thư n  tí h  ủa Thao và Chung. 

Về vật chứng v  án: 01 (một)  on   o dài 27 m,  ó phần  hu     o bằn  nhự  

m u đen     10 m,  ưỡ  bằn  k m  o   m u trắn      17 m, đầu  ưỡ    o nhọn  ủ  Lê 

Văn Tuấn đ n  t m giữ t i kho vật chứng Phân tr i t m giam khu vực Việt Trì. 

Về dân sự: Lê Văn Tuấn đã bồ  thường cho anh Ph m Xuân Thao tổng số 

243.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng), bao gồm: Tiền viện phí của anh 

Thao, tiền mất thu nhập của anh Thao, tiền   n  n ườ   hăm só   ho  nh Th o, t ền hỗ 

trợ tổn thất tinh thần cho anh Thao; anh Th o đã nhận đủ tiền, không yêu cầu bị can bồi 

thường thêm khoản tiền nào khác,  ó đ n   n   ảm nhẹ hình ph t  ho Lê Văn Tuấn. 

Về đ ều kiện kinh tế của bị can: C  qu n đ ều tr      m nh,     định n o   đồ 

dùng sinh ho t h n  n  y, Lê Văn Tuấn không có tài sản gì có giá trị.  

Tại Cáo trạng số: 45/CT-VKS-VT ngày 21/5/2025, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (N y  ọ     V ện k ểm s t nh n   n khu vự  1 - Phú Thọ) đã 



truy tố bị can Lê Văn Tuấn về tội: “Cố ý gây thương tích”, quy định t   điểm c khoản 3 

Đ ều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân khu vự  1 - Phú Thọ vẫn giữ 

n uyên qu n đ ểm truy tố; sau khi luận tội đề nghị Hộ  đồng xét x  như s u: Làm rõ về 

việc sau khi Tuấn thực hiện hành vi ph m tộ  đã đến    quan công an khai báo về hành 

vi ph m tội nên Tuấn đượ  hư ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Đầu thú”; 

- Tuyên bố bị cáo Lê Văn Tuấn ph m tội: “Cố ý gây thương tích”;  

- Áp d ng: Đ ểm c khoản 3 Đ ều 134, Đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, Khoản 

1 Đ ều 54, đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự; Đ ểm a khoản 2 Đ ều 106, Khoản 2 

Đ ều 135, Khoản 2 Đ ều 136, Khoản 1, khoản 4 Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật Tố t ng 

hình sự; Khoản 1 Đ ều 584, Đ ều 585, Khoản 1 Đ ều 590 Bộ luật Dân sự; Điểm a, f, g 

khoản 1 Đ ều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của Ủy ban 

Thường v  Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án 

phí và lệ phí Tòa án; Đề nghị HĐXX x  ph t bị cáo Lê Văn Tuấn từ 04 năm 06 th n  

đến 05 năm tù, nhưn  được trừ thời gian bị cáo bị bắt t m giam từ n  y 26/12/2024 đến 

ngày 06/5/2025. Thời h n tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. 

- Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồ  thường của     đình bị cáo Lê 

Văn Tuấn đã bồ  thường cho bị h i anh Ph m Xuân Thao tổng số tiền là: 243.000.000 

đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng); Bao gồm: Tiền viện phí của anh Thao, tiền 

mất thu nhập của anh Thao, tiền   n  n ườ   hăm só   ho  nh Th o, t ền hỗ trợ tổn thất 

tinh thần và tiền bồ   ưỡng sức khỏe cho  nh Th o. Anh Th o đã nhận đủ tiền và không 

yêu cầu bị cáo phải bồ  thường thêm một khoản tiền nào khác. 

- Về x  lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 01 (Một)  on   o     27 m,  ó phần  hu   

  o bằn  nhự  m u đen     10 m,  ưỡ  bằn  k m  o   m u trắn      17 m, đầu  ưỡ    o 

nhọn  ủ  Lê Văn Tuấn 

- Về  n phí s  th m: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự s  th m. 

* Bị cáo, bị h   v  n ười có quyền lợi, n hĩ  v  liên quan đến v  án không tham 

gia tranh luận gì. Bị h   đề nghị giảm nhẹ hình ph t cho bị   o; N ười có quyền lợi, 

n hĩ  v  liên quan không có ý kiến thắc mắc gì.  

* Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo   n đượ  hư ng mức hình ph t thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố t ng củ  C  qu n CSĐT C n   n tỉnh Phú Thọ, C  

qu n CSĐT Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Đ ều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (N y  ọ     V ện k ểm s t nh n   n khu vự  

1 - Phú Thọ), Kiểm sát viên trong quá trình đ ều tra, truy tố đã thực hiện đún  về th m 

quyền, trình tự, thủ t   quy định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình đ ều tra, truy tố 

và t i phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu n i về hành vi, quyết định củ     qu n 



tiến hành tố t n , n ười tiến hành tố t n . Do đó,     h nh v , quyết định tố t ng của 

C  qu n t ến hành tố t n , n ười tiến hành tố t n  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung: 

[2.1]. Đ nh          hứng cứ buộc tộ  đối với bị cáo: Quá trình đ ều tra và t i phiên 

tòa hôm nay, bị cáo Lê Văn Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội của mình như s u: 

Do  ó m u thuẫn vớ  nh u tron  qu  trình  ùn    m v ệ  t   C n  ty TNHH C n  n hệ 

Cosmos 1, nên  h ều n  y 18/05/2024, Lê Văn Tuấn hẹn Ph m Xu n Th o hết   ờ   m 

 ặp nh u t   khu vự  bã  đất trốn  bên   nh đườn  Trườn  Ch nh thuộ  độ  4,  ã Thuỵ 

V n, th nh phố V ệt Trì, tỉnh Phú Thọ (Nay là phườn  N n  Tr n , tỉnh Phú Thọ) để 

  ả  quyết m u thuẫn. Trướ  kh  đến  hỗ hẹn, Tuấn đến     h n  t p hó  mu  01  on 

  o     27  m,  ó phần  hu     o bằn  nhự  m u đen     10 m,  ưỡ  bằn  k m  o   m u 

trắn      17 m  ất tron  tú  quần bên tr  . Khoản  16   ờ n  y 18/5/2024, Ph m Xu n 

Th o, Lê Văn Tuấn đến đ ểm hẹn để   ả  quyết m u thuẫn như đã hẹn;  ùn  đ   òn  ó 

Nguyễn Kiên Chung và một số n ười khác làm cùng công ty. Nguyễn Kiên Chung sau 

khi thấy Tuấn và Thao chỉ nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn thì đã  ùn   ờ   ẽ kh êu 

khí h Tuấn nên Tuấn v  Chun   ảy r     s t, đ nh nh u. Kh  Chun  bị n ã n ồ  đố  

  ện vớ  Tuấn thì Th o   o v o từ phí  s u  m Tuấn kh ến Tuấn bị  hú  đầu  uốn , 

Tuấn đã  ùn   on   o    hun  khí n uy h ểm  hu n bị từ trướ  đ n   ầm   t y tr   

vòn  r  phí  s u từ tr   qu  phả , từ trên  uốn   ướ  về phí  Th o   m phần mũ    o v  

 ưỡ    o trúng v o vùn   ổ bên phả   ủ  Th o, gây ra 01 vết thư n    vùn   ổ bên phả  

 ủ  Th o. Hậu quả: Tổn thư n     thể của anh Ph m Xuân Thao là: 39%. 

Hành vi củ  Lê Văn Tuấn đã   m ph m trực tiếp đến sức khỏe củ   on n ười, ảnh 

hư n  đến an ninh trật tự xã hội, cần phải x   ý n h êm trước pháp luật. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với thời gian, đị  đ ểm n    ảy ra v  án và 

phù hợp với lời khai của bị h i, n ười làm chứng  ũn  như với các tài liệu, chứng cứ có 

trong hồ s  v  án. Vì vậy,  ó đủ    s  v   ăn  ứ pháp lý để kết luận bị cáo Lê Văn Tuấn 

ph m tội: “Cố ý gây thương tích”, tội ph m và hình ph t mà bị cáo phải chịu trách 

nhiệm hình sự được quy định t i đ ểm c khoản 3 Đ ều 134 Bộ luật hình sự; như Cáo 

tr ng và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ(N y  ọ  

   V ện k ểm s t nh n   n khu vự  1 - Phú Thọ) t i phiên tòa    ho n to n đún  n ười, 

đún  tội, đún  ph p  uật. 

Điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định:  

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11 % đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 

tháng đến 03 năm. 

a, Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây 

nguy hại cho nhiều người. 

…… 



3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 

… 

c, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”. 

[2.2]. Bị   o    n ườ   ó đầy đủ năn   ực hành vi dân sự v  đủ tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự, bị cáo nhận thứ  được hành vi ph m tội của mình là nguy hiểm cho xã 

hộ  nhưn  vẫn cố ý thực hiện nên phải chịu trách nhiệm hình sự với lỗi cố ý trực tiếp. 

[2.3]. Đ nh     tính  hất v  án là rất nghiêm trọng, hành vi ph m tội của bị cáo đã 

xâm ph m đến sức khỏe củ  n ười khác được pháp luật hình sự bảo vệ, thể hiện sự coi 

thường bất chấp pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội. Do vậy, cần phải x  lý nghiêm 

minh trước pháp luật mới có tác d ng giáo d c, cải t o bị cáo và phòng ngừa chung cho 

xã hội.  

[2.4]. Tuy nhiên, khi quyết định hình ph t Hộ  đồng xét x  cần xem xét về nhân 

thân, tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy rằng: Bị cáo 

Lê Văn Tuấn    n ười có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự nên bị cáo không phải 

chịu tình tiết tăn  nặng trách nhiệm hình sự. Tron  qu  trình đ ều tra, truy tố, xét x  bị 

cáo thành kh n khai báo, tỏ r  ăn năn, hối cải. Bị cáo và g   đình đã tích cực tự nguyện 

bồ  thường toàn bộ thiệt h i cho bị h i. Do vậy, bị cáo được hư ng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định t   đ ểm b, s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài 

ra, sau khi bị cáo thực hiện hành vi ph m tộ  đã đến    qu n   n   n để đầu thú, khai 

báo về hành vi ph m tội và bị h i  ó đ n   n   ảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. Cho nên, bị 

  o đượ  hư ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định t i khoản 2 Đ ều 51 Bộ 

luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên khi quyết 

định hình ph t Hộ  đồng xét x  xem xét cần áp d ng khoản 1 Đ ều 54 để x  ph t bị cáo 

với mức hình ph t  ưới mức thấp nhất của khoản 3 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự nhưn  

vẫn nằm trong khung hình ph t liền kề nhẹ h n    khoản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự mà 

Viện kiểm s t đã truy tố như vậy  ũn  đủ đ ều kiện để giáo d c, cải t o bị cáo tr  thành 

n ười công dân tốt  ho     đình v   ã hội v   ũn  thể hiện  hính s  h nh n đ o của Nhà 

nướ  t  đối vớ  n ười ph m tội thật sự biết ăn năn, hối cải là hoàn toàn phù hợp. 

[3]. Về trách nhiệm dân sự: Qu  trình đ ều tra, truy tố bị cáo Lê Văn Tuấn cùng gia 

đình với bị h i anh Ph m Xu n Th o đã tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc bồi 

thường thiệt h i với tổng số tiền là 243.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu 

đồng), bao gồm: Tiền viện phí của anh Thao, tiền mất thu nhập của anh Thao, tiền công 

n ườ   hăm só   ho  nh Th o, t ền hỗ trợ tổn thất tinh thần cho anh Thao. Anh Ph m 

Xuân Thao đã nhận đủ số tiền bồ  thường là 243.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba 

triệu đồng), và không yêu cầu bị cáo phải bồ  thường thêm khoản tiền nào khác. T i 

phiên tòa bị cáo, bị h i và chị Bùi Thị Thuận là vợ bị cáo đề nghị Tòa án ghi nhận nội 

dung tự thỏa thuận nêu trên của các bên và xác nhận bị cáo đã bồ  thường thiệt h i xong 

cho bị h i; đồng thời, bị h i đề nghị xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. Xét nội 



dung thỏa thuận của các bên dự  trên    s  tự nguyện và phù hợp pháp luật nên cần 

chấp nhận là phù hợp. 

[4]. Về x  lý vật chứng: C  qu n CSĐT thu   ữ 01 (một)  on   o     27  m,  ó 

phần  hu     o bằn  nhự  m u đen     10 m,  ưỡ  bằn  k m  o   m u trắn      17 m, 

đầu  ưỡ    o nhọn  ủ  Lê Văn Tuấn. Xét thấy, đ y      n     mà bị cáo Tuấn dùng 

ph m tội, nên cần tịch thu, tiêu hủy là phù hợp. 

[5]. Về các vấn đề khác:  

- Đố  vớ  Ph m Xu n Th o v  N uyễn K ên Chun   ó h nh v   ùn  t y đ nh Lê 

Văn Tuấn. Qu  trình đ ều tr , Lê Văn Tuấn từ  hố     m định tỉ  ệ tổn thư n     thể v  

từ  hố   ẫn   ả . C  qu n CSĐT  huyển C n   n tỉnh Phú Thọ r  quyết định    ph t v  

ph m h nh  hính đố  vớ  Ph m Xu n Th o v  N uyễn K ên Chun  theo quy định t   

đ ểm   khoản 5 Đ ều 7 N hị định 144/2021/NĐ-CP n  y 31/12/2021  ủ  Chính phủ, 

  t thấy    phù hợp;  

- Đố  vớ  thư n  tí h  ủ   nh N uyễn K ên Chun , tron  qu  trình    s t vớ  Lê 

Văn Tuấn,  nh Chun   o  h n đ p v o n ườ  Tuấn, kh  rút  h n     thì phần kheo chân 

phả   ủ  Chun  trún  v o phần  ưỡ    o Tuấn đ n   ầm   t y tr  ; thư n  tí h trên 

kh n  phả   o Tuấn   y r  nên C  qu n CSĐT kh n  đề  ập     ý đố  vớ  Tuấn,   t 

thấy    phù hợp. 

[7]. Về án phí: Buộc bị cáo Lê Văn Tuấn phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng), tiền án phí hình sự s  th m. Do bị cáo và bị h   đã tự nguyện thỏa thuận với nhau 

về mức bồ  thường thiệt h   v  đã th nh to n  ho nh u  on , nên bị cáo không phải chịu 

án phí dân sự trong v  án hình sự là phù hợp. 

[8]. Xét ý kiến của bị h i, n ười có quyền lợi, n hĩ  v  liên quan đến v  án t i 

phiên tòa     ó  ăn  ứ được xem xét. 

[9]. X t đề nghị của Kiểm sát viên t i phiên tòa về tội danh và hình ph t  ũn  như 

những nội dung khác là  ó  ăn  ứ, phù hợp pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊNH: 

* Căn  ứ vào: Đ ểm c khoản 3 Đ ều 134, Đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, 

Khoản 1 Đ ều 54, đ ểm a khoản 1 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự; Đ ểm a khoản 2 Đ ều 106, 

Khoản 2 Đ ều 135, Khoản 2 Đ ều 136, Khoản 1, khoản 4 Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật 

Tố t ng hình sự; Khoản 1 Đ ều 584, Đ ều 585, Khoản 1 Đ ều 590 Bộ luật Dân sự; Điểm 

a, f, g khoản 1 Đ ều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của Ủy 

b n Thường v  Quốc Hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn  uấn ph m tội: “Cố ý  ây   ư     í  ”. 

2. X  ph t bị cáo Lê Văn Tuấn 04 (Bốn) năm 06 (Sáu) tháng tù, nhưn  được trừ 

thời gian bị cáo bị bắt t m giam từ n  y 26/12/2024 đến ngày 06/5/2025 (04 (Bốn) 

tháng 10 (Mười) ngày). Thời h n tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. 



3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồ  thường của     đình bị cáo 

Lê Văn Tuấn đã bồ  thường cho bị h i anh Ph m Xuân Thao tổng số tiền là 243.000.000 

đồng, (Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng); Bao gồm: Tiền viện phí của anh Thao, tiền 

mất thu nhập của anh Thao, tiền   n  n ườ   hăm só   ho  nh Th o, t ền hỗ trợ tổn thất 

tinh thần  ho  nh Th o. Anh Th o đã nhận đủ tiền và không yêu cầu bị cáo bồ  thường 

thêm khoản tiền nào khác. Nên xác nhận bị   o đã bồ  thường thiệt h i xong cho bị h i. 

4. Về x  lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 01 (Một) con dao dài 27 m,  ó phần 

 hu     o bằn  nhự  m u đen     10 m,  ưỡ  bằn  k m  o   m u trắn      17 m, đầu 

 ưỡ    o nhọn  ủ  Lê Văn Tuấn.  

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 26/5/2025, giữa Công an tỉnh Phú Thọ 

và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Nay gọi là Phòng Thi 

hành án dân sự khu vực 1 - Phú Thọ). 

5. Về án phí: Buộc bị cáo Lê Văn Tuấn phải chịu 200.000 đồng, (Hai trăm nghìn 

đồng), tiền án phí hình sự s  th m.  

6. Bị cáo, bị h i, n ười có quyền lợ , n hĩ  v  liên quan đến v  án có mặt có quyền 

kháng cáo trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 
 

 

 
N     ận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND khu vực 1, PT; 

- Công an tỉnh PT; 

- S  Tư ph p tỉnh PT; 

- Phòng THADS khu vực 1, PT; 

- UBND và CA phường Việt Trì, PT; 

- Bị cáo, bị h i; 

- N ười có QL.NVLQ; 

- Lưu HS, AV.  

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
Lê Anh Tuấn 

 


